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TÓM TẮT 

Nghiên cứu thực hiện trên giống gà H’mông thuần nuôi theo phương thức công nghiệp từ tháng 1/2016 đến 
tháng 12/2016 tại Trại thực nghiệm - Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Gà được nuôi 3 lô khác nhau nhằm đánh giá 
tỷ lệ nuôi sống, khả năng sinh trưởng, mức tiêu tốn thức ăn cho một kilogam tăng khối lượng và chất lượng thịt. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy, gà H’mông thích nghi tốt với phương thức nuôi công nghiệp, phương thức nuôi này giúp 
nâng cao tỷ lệ nuôi sống (94,1%). Gà H’mông có khối lượng thấp và có tốc độ sinh trưởng khá cao so với một số 
giống gà nội. Sinh tưởng tuyệt đối tăng dần từ 1 đến 10 tuần tuổi sau đó có xu hướng giảm dần. Trong giai đoạn từ 1 
-12 tuần tuổi gà H’mông thu nhận trung bình 24,81 gam thức ăn/ngày và mức tiêu tốn thức ăn là 3,1 kg thức ăn/kg 
tăng khối lượng cơ thể. Ở 12 tuần tuổi gà H’mông trống đạt 1206,7 gam/con, gà mái đạt 1026,7 gam/con. Thịt gà 
H’mông có có hàm lượng sắt cao (136,8 - 137,7 mg/100g) và có đầy đủ 8 loại axit amin thiết yếu. 

Từ khóa: Gà H’mông, phương thức nuôi công nghiệp.  

The Growth and Meat Quality of H’mong Chicken Raised by Industrial Farming 

ABSTRACT 

This study was carried out at the experimental farm of Vietnam National University of Agriculture from January to 
December, 2016 on H’mong chickens that were raised by industrial farming practices. H’mong chickens were raised 
in three lots in order to observe the survival rate, growth capacity, FCR and quality of meat. The results showed  that 
H’mong chicken adapted well with industrial farming method, which supposedly contributed to the improvement in 
survival rate of chickens (94,1%). H'mong chickens had  low weight and considerable growth speed. Average daily 
gain of H’mong chickens increased gradually from one to ten weeks of age and then decreased. From one to 12 
weeks, H'mong chickens consumed 24.81 grams of feed per day and FCR was 3.1 kg of feed/kg live body weight. 
Twelve week-old roosters and hens achieved body weight at 1206,7g and 1026,7g, respectively. H'mong chicken is a 
dual-purpose breed, producing an amount of thigh meat 1.3 times greater than breast meat. The proportion of iron in 
H'mong chicken meat is high (136,8mg - 137,7 mg/100g) and there are eight essential  amino acids in the meat.  

Keyworks: H’mong chickens, industrial farming. 
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Tuần tuổi 

Gà trống Gà mái Tính chung 

Số lượng 
(con) 

Tỷ lệ sống 
(%) 

Số lượng (con) 
Tỷ lệ sống 

(%) 
Số lượng 

(con) 
Tỷ lệ sống (%) 

1 17 100,0 34 100,0 51 100,0 

2 17 100,0 34 100,0 51 100,0 

3 17 100,0 34 100,0 51 100,0 

4 17 100,0 34 100,0 51 100,0 

5 17 100,0 33 97,1 50 98,0 

6 17 100,0 33 100,0 50 100,0 

7 17 100,0 33 100,0 50 100,0 

8 17 100,0 32 97,0 49 98,0 

9 17 100,0 32 100,0 49 100,0 

10 17 100,0 31 96,9 48 98,0 

11 17 100,0 31 100,0 48 100,0 

12 17 100,0 31 100,0 48 100,0 

1-12 17 100,0 31 91,2 48 94,1 

Tuần tuổi 

Gà trống (Mean ± SE) Gà mái (Mean ± SE) 

n 
Sinh trưởng tích 

lũy (g) 

Sinh trưởng 
tuyệt đối 

(g/con/ngày) 

Sinh trưởng 
tương đối 

(%) 
n 

Sinh trưởng tích 
lũy (g) 

Sinh trưởng 
tuyệt đối 

(g/con/ngày) 

Sinh trưởng 
tương đối 

(%) 

Mới nở 17 26,7   34 26,9   

1 17 66,9 ± 1,4 5,7 ± 0,2 85,2 ± 2,9 34 67,0 ± 1,5 5,7 ± 0,2 84,5 ± 1,5 

2 17 125,1 ± 2,6 8,2 ± 0,5 60,2 ± 3,2 34 128,8 ± 3,3 8,2 ± 0,4 62,8 ± 1,5 

3 17 172,2 ± 5,2 8,3 ± 0,4 46,7 ± 2,2 34 176,5 ± 4,9 8,8 ± 0,3 46,4 ± 1,6 

4 17 273,1 ± 8,5 11,6 ± 0,5 35,0 ± 1,2 34 253,4 ± 6,0 10,4 ± 0,4 33,9 ± 1,3 

5 17 361,4 ± 11,7 12,6 ± 0,6 27,7 ± 1,0 34 333,0 ± 8,0 11,4 ± 0,4 27,2 ± 0,9 

6 17 480,0 ± 3,9 14,9 ± 0,7 25,4 ± 1,2 33 429,6 ± 9,9 13,3 ± 0,7 25,4 ± 1,4 

7 17 599,50 ± 16,0 15,5 ± 0,9 22,2 ± 1,2 33 527,2 ± 13,8 13,9 ± 0,8 20,2 ± 0,9 

8 17 715,7 ± 15,7 16,1 ± 0,8 18,1 ± 1,0 33 622,5 ± 14,0 14,2 ± 0,8 17,5 ± 0,7 

9 17 828,6 ± 15,7 16,8 ± 0,8 14,5 ± 0,6 32 725,4 ± 15,9 14,7 ± 0,5 15,2 ± 0,8 

10 17 957,6 ± 14,2 17,4 ± 0,9 14,5 ±0,7 32 822,6 ± 15,3 15,0 ± 0,8 13,0 ± 0,8 

11 17 1091,0 ± 13,3 16,2 ± 0,9 13,2 ± 0,7 31 927,8 ± 16,5 14,2 ± 1,1 12,1 ± 0,9 

12 17 1195,7 ± 15,4 14,9 ± 1,4 9,3 ± 0,9 31 1011,0 ±16,7 13,2 ± 0,9 9,5 ± 0,6 
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Tuần tuổi Thu nhận thức ăn (g/con/ngày) FCR (Kg Tă/kg tăng khối lượng) 

 Mean ± SE Mean ± SE 

1 7,4 ± 0,17 1,3 ± 0,01 

2 16,58 ± 0,27 1,9 ± 0,02 

3 20,56 ± 0,21 2,5 ± 0,05 

4 28,31 ± 0,27 2,5 ± 0,14 

5 34,23 ± 0,10 2,8 ± 0,01 

6 42,75 ± 0,32 2,9 ± 0,03 

7 48,28 ± 0,77 3,1 ± 0,06 

8 49,35 ± 0,30 3,3 ± 0,01 

9 61,36 ± 1,64 4,1 ± 0,04 

10 65,51 ± 0,48 4,2 ± 0,01 

11 68,71 ± 0,12 4,2 ± 0,01 

12 70,63 ± 0,28 4,5 ± 0,05 

Trung bình 42,81 ± 1,24 3,1± 0,16 

Chỉ tiêu 
Gà Trống (n = 3) 

 Mean ± SE 
Gà Mái (n = 3) 

Mean ± SE 

Khối lượng cơ thể sống (g) 1206,7 ± 6,67 1026,7 ± 17,6 

Khối lượng thân thịt (g) 876,0 ± 8,19 743,7 ±12,9 

Tỷ lệ thân thịt (%) 72,4 ± 0,01 72,6 ± 0,10 

Tỷ lệ thịt lườn (%) 16,1 ± 0,12 15,6 ± 0,39 

Tỷ lệ thịt đùi (%) 21,1 ± 0,11 20,9 ± 0,38 

Tỷ lệ tim (%) 0,6 ± 0,01 0,5 ± 0,03 

Tỷ lệ gan (%) 3,8 ± 0,06 3,9 ± 0,06 



Khả năng sinh trưởng và chất lượng thịt của gà H’mông nuôi theo phương thức công nghiệp 

443 

Chỉ tiêu 
Thịt đùi (Mean ± SE) Thịt lườn (Mean ± SE) 

Gà trống (n = 3) Gà mái (n = 3) Gà trống (n = 3) Gà mái (n = 3) 

Tỉ lệ mất nước bảo quản (%) 4,5 ± 0,19 4,3 ± 0,16 2,5 ± 0,05 2,5 ± 0,03 

Tỉ lệ mất nước chế biến (%) 22,4 ± 0,30 21,5 ± 0,26 23,3 ± 0,14 23,5 ± 0,44 

pH15 6,1 ± 0,08 6,1 ± 0,04 6,0 ± 0,09 6,1 ± 0,04 

pH24 5,9 ± 0,07 5,8 ± 0,01 5,8 ± 0,28 5,8 ± 0,01 

Màu sáng L* 40,3 ± 1,06 40,1 ± 1,54 42,3 ± 0,22 42,3 ± 0,68 

Màu đỏ a* 4,5 ± 0,19 4,9 ± 0,16 3,6 ± 0,34 3,5 ± 0,20 

Màu vàng b* 4,5 ± 0,50 4,5± 0,28 4,3 ± 0,22 4,5 ± 0,20 

Độ dai của thịt (kg) 2,5 ± 0,03 2,5 ± 0,01 2,4 ± 0,02 2,32± 0,03 

Chỉ tiêu Thịt đùi (Mean ± SE) Thịt lườn (Mean ± SE) 

Vật chất khô (%) 26,4 ± 0,38 26,5 ± 0,38 

Hàm lượng protein thô (%) 19,7 ± 0,25 20,4 ± 0,12 

Hàm lượng lipit thô (%) 1,4 ± 0,03 0,6 ± 0,02 

Hàm lượng khoáng tổng số (%) 1,3 ±0,05 1,3 ± 0,03 

Hàm lượng sắt (mg) 136,8 ± 3,27 137,7 ± 2,96 
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Chỉ tiêu phân tích 
Kết quả (n = 6) 

Mean  SE 

Aspatic acid 2,10 0,01 

Glutamic acid 2,87 0,05 

Serine 0,94 0,01 

Glycine 0,74 0,01 

Histidine 0,56 0,01 

Arginine 1,75 0,01 

Threonine 0,81 0,09 

Alanine 1,34 0,02 

Proline 0,85 0,01 

Cystine 1,05 0,00 

Tyrosine 0,56 0,01 

Valine 0,57 0,01 

Methionie 0,55 0,02 

Lysine 1,76 0,01 

Iso - Leucine 0,62 0,02 

L - Leucine 1,33 0,01 

Phenylalanine 0,74 0,01 
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